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Phụ lục V 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính) 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM 
                                     ***** 

         Số: 01/STG/BC-HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                                  ---------o0o-------- 

          Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2026 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(năm 2025) 

                     
      Kính gửi:                 -   Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước 

                        -   Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM 

 - Tên công ty: Công ty Cổ Phần Kho Vận Miền Nam 
 - Địa chỉ trụ sở chính: 1B Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh 
 - Điện thoại: 028.6268.5858  Fax: 028.3826.6593 
 - Email: camry.tu@sotransgroup.vn 
 - Vốn điều lệ: 982.533.570.000 VNĐ 
 - Mã chứng khoán: STG 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 
và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện. 
 
I.  Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: 

 Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao 
gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý 
kiến bằng văn bản): 

S
T
T 

Số Nghị 
quyết / 

Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 01/STG/NQ-
ĐHĐCĐ 

16/05/
2025 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty 
CP Kho Vận Miền Nam đã thảo luận và thông qua các vấn 
đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau: 

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty 
năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025. 

- Báo cáo về hoạt động của Ủy Ban kiểm toán và thành viên 
HĐQT độc lập thuộc Ủy ban kiểm toán năm 2024. 

- Báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và 
Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025. 

- Tờ trình về việc thông qua  báo cáo tài chính riêng và hợp 
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nhất (đã được kiểm toán) năm 2024.  

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập 
các quỹ năm 2024.  

- Tờ trình về các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2025.  

- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 
tài chính 2025. 

- Tờ trình về phương án trả thù lao, phụ cấp, thưởng của 
Hội đồng quản trị năm 2024 và năm 2025. 

- Tờ trình về hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các 
Công ty thành viên/người có liên quan. 

- Tờ trình về việc thay đổi hệ thống nhận diện thương hiệu 
của Công ty, thay đổi logo và sửa đổi bổ sung Điều lệ 
Công ty. 

Các tài liệu họp ĐHĐCĐ, biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã 
được Công ty CP Kho Vận Miền Nam công bố thông tin theo đúng qui định. 

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025): 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

S
T
T 

Thành viên HĐQT 

Chức vụ (thành 
viên HĐQT độc 
lập, TVHĐQT 
không điều hành) 

Ngày bắt đầu/không còn là thành 
viên HĐQT/HĐQT độc lập 
Ngày bổ nhiệm Ngày miễn 

nhiệm 

1 Ông Trần Tuấn Anh 
Chủ tịch HĐQT   
(Thành viên HĐQT 
không điều hành) 

- Ngày bắt đầu là 
TV.HĐQT:  
20/04/2016. 
- Ngày bắt đầu là 
CT.HĐQT: 
12/04/2019 
- Từ 21/06/2024, bầu 
và bổ nhiệm làm Chủ 
tịch HĐQT nhiệm kỳ 
2024-2029. 

Ngày 
21/06/2024 từ 
nhiệm và bầu 
lại nhiệm kỳ 
HĐQT 2024-

2029. 

2 Ông Nguyễn Quốc Thúc 

Phó Chủ tịch 
HĐQT 
(Thành viên HĐQT 
không điều hành) 

- Ngày bắt đầu là 
TV.HĐQT và bổ 
nhiệm là Phó Chủ tịch 
HĐQT: 30/06/2020 
- Từ 21/06/2024, bầu 
và bổ nhiệm làm Phó 
Chủ tịch HĐQT 
nhiệm kỳ 2024-2029. 

Ngày 
21/06/2024 từ 
nhiệm và bầu 
lại nhiệm kỳ 
HĐQT 2024-

2029. 

3 Ông Đặng Vũ Thành Thành viên HĐQT - Ngày bắt đầu là Ngày 
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(điều hành) TV.HĐQT: 
30/06/2020 
- Từ 21/06/2024, bầu 
làm TV.HĐQT nhiệm 
kỳ 2024-2029. 

21/06/2024 từ 
nhiệm và bầu 
lại nhiệm kỳ 
HĐQT 2024-

2029. 

4 Ông Đỗ Lê Hùng 

Thành viên HĐQT 
độc lập 
(Thành viên HĐQT 
không điều hành) 

- Ngày bắt đầu là 
TV.HĐQT độc lập: 
27/09/2019 
- Từ 21/06/2024, bầu 
làm TV.HĐQT độc 
lập nhiệm kỳ 2024-
2029. 

Ngày 
21/06/2024 
miễn nhiệm 
do hết nhiệm 
kỳ và bầu lại 

nhiệm kỳ 
HĐQT 2024-

2029. 

5 
Ông Lee Kian Huat 
(Peter) 

Thành viên HĐQT 
độc lập 
(Thành viên HĐQT 
không điều hành) 

- Ngày bắt đầu là 
TV.HĐQT độc lập: 
12/05/2022. 
- Từ 21/06/2024, bầu 
làm TV.HĐQT độc 
lập nhiệm kỳ 2024-
2029. 

Ngày 
21/06/2024 từ 
nhiệm và bầu 
lại nhiệm kỳ 
HĐQT 2024-

2029. 

6 Bà Seow Hwee 
Thành viên HĐQT 
(Thành viên HĐQT 
không điều hành) 

- Ngày bắt đầu là 
TV.HĐQT: 
21/06/2023. 
- Từ 21/06/2024, bầu 
làm TV.HĐQT nhiệm 
kỳ 2024-2029. 

Ngày 
21/06/2024 từ 
nhiệm và bầu 
lại nhiệm kỳ 
HĐQT 2024-

2029. 

7 
Ông Kelvin Lim Chia 
Siong 

Thành viên HĐQT 
(điều hành) 

- Ngày bắt đầu là 
TV.HĐQT: 
21/06/2024. 

 

2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT): 

Trong năm 2025, HĐQT Công ty đã tổ chức 11 phiên họp gồm các phiên thường kỳ và 
lấy phiếu biểu quyết bằng hình thức gửi văn bản, qua email nhằm tăng cường công tác quản 
trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các cuộc họp 
HĐQT đều được ghi biên bản đầy đủ và được HĐQT thông qua, được lưu giữ tại trụ sở 
công ty.  

STT Thành viên HĐQT Số buổi họp 
HĐQT tham dự 

Tỷ lệ tham 
dự họp 
 

Lý do không 
tham gia họp 

1 Ông Trần Tuấn Anh 11/11 100%  
2 Ông Nguyễn Quốc Thúc 11/11 100%  
3 Ông Đặng Vũ Thành 11/11 100%  
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4 Ông Đỗ Lê Hùng 
(thành viên HĐQT độc lập) 

11/11 100%  

5 Ông Lee Kian Huat (Peter) 
(thành viên HĐQT độc lập) 

11/11 100%  

6 Bà Seow Hwee 11/11 100%  
7 Ông Kelvin Lim Chia Siong 11/11 100%  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế quản trị Công ty, HĐQT 
đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong 
việc điều hành sản xuất kinh doanh, triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT trong 
năm 2025 như sau: 

- HĐQT thường xuyên trao đổi trực tiếp, trực tuyến, thư điện tử, điện thoại,… về tình 
hình triển khai và thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh và việc triển khai các 
nghị quyết của HĐQT. 

- HĐQT luôn giám sát công việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ 
quản lý trong điều hành công việc về hoạt động SXKD của Công ty cũng như giám 
sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của HĐQT đã 
được thông qua, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ tổ 
chức và hoạt động của Công ty. Hiện nay, Tổng Giám đốc đồng thời là Thành viên 
HĐQT, do vậy, TGĐ luôn kịp thời ghi nhận các nội dung định hướng, chỉ đạo của 
HĐQT và tổ chức triển khai có kết quả trên toàn hệ thống Công ty.  

- HĐQT đã thông qua Ủy ban kiểm toán để làm việc với Kiểm toán nội bộ để kiểm 
soát nội bộ, quản lý rủi ro, các khối nghiệp vụ và Kiểm toán độc lập, nhằm thực hiện 
công tác giám sát 3 khía cạnh: Tình hình tài chính, Tính tuân thủ, quản lý rủi ro. 

- HĐQT đã thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp về: 
các thay đổi, dự báo và kế hoạch của quý tiếp theo và các vấn đề khác có liên quan 
nhằm Tổng Giám đốc và Ban điều hành có cơ sở triển khai. 

4. Hoạt động của ủy ban thuộc Hội đồng quản trị:  

Từ ngày 12/05/2022, Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT Công ty gồm: 

a. Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán 

b. Ông Nguyễn Quốc Thúc – Phó Chủ tịch HĐQT - Ủy viên Ủy ban kiểm toán 

Sau khi bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban kiểm toán trực thuộc 
HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 đã thực hiện bầu lại gồm: 

a. Ông Đỗ Lê Hùng – Thành viên HĐQT độc lập – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán 

b. Ông Nguyễn Quốc Thúc – Phó Chủ tịch HĐQT - Ủy viên Ủy ban kiểm toán 

Ủy ban kiểm toán đã xem xét BCTC các quý, bán niên và cả năm tài chính (gồm báo 
cáo riêng và báo cáo hợp nhất), ghi nhận các khuyến nghị của kiểm toán độc lập Ernst & 
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Young và đề nghị Ban điều hành Công ty xem xét xây dựng chương trình hành động để 
thực hiện. 

Ủy ban Kiểm toán giám sát hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống quản lý rủi ro 
thông qua báo cáo và các cuộc tiếp xúc, phỏng vấn trực tiếp với Kiểm toán nội bộ, Kiểm 
toán toán độc lập và các đơn vị, bộ phận chức năng của Sotrans Group theo định kỳ hàng 
quý để giám sát các kế hoạch thực hiện, định hướng hoạt động kiểm soát trong kỳ, rà soát, 
soát xét và trao đổi các hướng xử lý những vấn đề phát sinh. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2025):  

STT 
Số Nghị 

quyết/Quyết định 
Ngày Nội dung 

1 
01/STG/QĐ-
CT.HĐQT 

05/03/2025 

Thông qua phương án sử dụng tài sản của 
Công ty CP Kho vận Miền Nam để đảm bảo 
cho các nghĩa vụ tín dụng của Công ty CP 
Vận tải Đa phương thức Vietranstimex tại 
ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi 
nhánh Sài Gòn 

2 02/STG/QĐ-HĐQT 17/03/2025 

Chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH 
MTV Sotrans Logistics (“STL”) Mua lại tài 
sản và nhận chuyển nhượng quyền sử dụng hạ 
tầng Hệ thống kho tổng hợp tại KCN Nhơn 
Trạch 3 (Địa Chỉ: KCN Nhơn Trạch 3, xã 
Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai)   

3 03/STG/NQ-HĐQT 20/03/2025 

Thông qua việc Công ty TNHH MTV Sotrans 
Logistics vay vốn, thế chấp/cầm cố tài sản bảo 
đảm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 
Nam - Chi nhánh Hải Phòng để đầu tư “Dự án 
đầu tư ICD Nhơn Trạch” 

4 04/STG/NQ-HĐQT 20/03/2025 
Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ 
thường niên năm 2025 và Kế hoạch tổ chức 
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 

5 05/STG/NQ-HĐQT 24/04/2025 
Chương trình họp, toàn bộ nội dung các báo 
cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc 
họp ĐHĐCĐ 2025 

6 06/STG/QĐ-HĐQT 16/05/2025 
Phân bổ mức thưởng cho Hội đồng quản trị 
năm 2024 

7 07/STG/NQ-HĐQT 16/06/2025 

Thông qua việc Công ty TNHH MTV Sotrans 
Logistics được vay vốn tại Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải 
Phòng để đầu tư “Kho lưu trữ hóa chất Hố 
Nai” tại KCN Hố Nai 
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8 08/STG/NQ-HĐQT 21/07/2025 
Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập 
cho năm tài chính 2025 

9 09/STG/NQ-HĐQT 19/09/2025 
Thông qua phương án tăng vốn cho Công ty 
TNHH Một Thành Viên Sotrans Logistics 

10 10/STG/QĐ-HĐQT 19/09/2025 Quyết định tái bổ nhiệm cán bộ 

11 11/STG/QĐ-HĐQT 30/10/2025 
Điều chỉnh tăng thêm giá trị đầu tư kho hóa 
chất tại Khu Công Nghiệp Hố Nai của Công 
ty TNHH MTV Sotrans Logistics 

12 12/STG/QĐ-HĐQT 29/12/2025 
Trích tiền bổ sung lương vào giá thành SXKD 
năm 2025 

 

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán (Báo cáo năm 2025): 

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)/Ủy ban kiểm toán: 

Stt 
 

Thành viên BKS/ 
Ủy ban Kiểm 

toán 
Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn 
là thành viên BKS/ Ủy 

ban Kiểm toán 

Trình độ 
chuyên môn 

1  Ông Đỗ Lê Hùng 

Chủ tịch Ủy ban 
kiểm toán,  

Thành viên HĐQT 
độc lập  

- Ngày bắt đầu: 
05/11/2019  

- 21/06/2024 hết nhiệm kỳ 
2019-2024. 

- Từ 21/06/2024, bầu lại 
và bổ nhiệm làm Chủ tịch 

Ủy ban kiểm toán 

Thạc sỹ kinh tế, 
tài chính 

2 
Ông Nguyễn 
Quốc Thúc 

Thành viên Ủy ban 
kiểm toán, Phó Chủ 

tịch HĐQT 

- Ngày bắt đầu: 
30/06/2020  

- Từ 21/06/2024, bầu lại 
và bổ nhiệm làm Thành 
viên Ủy ban kiểm toán 

 Thạc sỹ chế 
tạo máy 

 
2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban kiểm toán: 

Stt 
Thành viên BKS/ 
Ủy ban Kiểm toán 

Số buổi 
họp tham 

dự 

Tỷ lệ tham dự 
họp 

Tỷ lệ biểu 
quyết 

Lý do không 
tham dự họp 

1  Ông Đỗ Lê Hùng  3/3 100%  100%    

2 
Ông Nguyễn 
Quốc Thúc 

3/3 100%  100%   

 
3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban kiểm toán đối với Hội đồng quản trị, Ban 

giám đốc điều hành và cổ đông: 

Trong năm 2025, Ủy ban kiểm toán đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn 
được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế về tổ chức và hoạt 
động của Ủy ban kiểm toán. Nhìn chung, hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và BĐH 
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đã tuân thủ các quy định của Luật và các quy định pháp luật hiện hành, triển khai theo đúng 
định hướng và mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của 
HĐQT, ban giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác: 

Ủy ban kiểm toán tham gia các cuộc họp của HĐQT, của BĐH và các cuộc họp với 
đơn vị kiểm toán độc lập. Ủy ban kiểm toán cũng được cung cấp các tài liệu, thông tin về 
công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho công tác 
kiểm soát của Ủy ban kiểm toán. Trên cơ sở kết quả giám sát, KTNB, Ủy ban kiểm toán đã 
đưa ra các kiến nghị, khuyến nghị về các biện pháp tăng cường giám sát, giảm thiểu rủi ro, 
đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lương, 
hiệu quả và an toàn trong hoạt động kinh doanh của công ty. 

5. Hoạt động khác của BKS/Ủy ban Kiểm toán (nếu có): 
Ủy ban kiểm toán đã chỉ đạo Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện các cuộc kiểm toán đảm 

bảo phù hợp mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ và phối hợp giữa các đơn vị trong quá 
trình kiểm toán. 

IV. Ban điều hành: 

STT 
Thành viên Ban 

điều hành 
Ngày tháng 

năm sinh 
Trình độ chuyên 

môn 
Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm 
thành viên Ban điều hành/ 

1 
Ông Đặng Vũ 
Thành 

11/12/1969 
Tiến sĩ Kinh tế, 
Thạc sĩ Quản trị 
kinh doanh 

Ngày bổ nhiệm giữ chức vụ 
Tổng Giám đốc: 01/07/2020 

2 
Ông Kelvin Lim 
Chia Siong 

10/09/1984 
Thạc sỹ Quản trị 
kinh doanh 

Ngày bổ nhiệm giữ chức vụ 
Phó Tổng Giám đốc: 
01/08/2024 

 
V. Kế toán trưởng: 

STT Họ và tên Ngày 
tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ 

Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm 

1 Nguyễn Mai 
Khánh Trình 

02/07/1984 Cử nhân Kế toán-
kiểm toán 

Ngày bổ nhiệm Giám đốc tài 
chính: 18/01/2023 
Ngày bổ nhiệm chức vụ Trưởng 
phòng Kế toán kiêm Kế toán 
trưởng: 25/08/2024 
Ngày tái bổ nhiệm Giám đốc 
Tài chính, Kế toán trưởng: 
19/09/2025 

 
VI. Đào tạo về quản trị công ty: 
Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc 
(Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo 
quy định về quản trị công ty:  
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Công ty luôn xác định vai trò quan trọng của quản trị công ty đối với hiệu quả hoạt 
động kinh doanh cũng như mục tiêu phát triển an toàn, bền vững. Trong năm 2025, các 
thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán, Ban điều hành, cán bộ quản lý, người phụ trách quản 
trị công ty đã tham dự các buổi hội nghị, hội thảo cho các đơn vị tư vấn quốc tế, các Sở ban 
ngành, các đối tác chiến lược tổ chức để cập nhật, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về quản trị 
công ty. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai tham dự các khóa học 
về quản trị công ty do UBCKNN và các đơn vị đào tạo có uy tín tổ chức dành cho Ban điều 
hành và các cấp quản lý của công ty nhằm nâng cao kiến thức về quản trị công ty. 
 
VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo năm 2025) và giao dịch của 
người có liên quan của công ty với chính Công ty: 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: 

Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm Báo cáo này. 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với 
cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: 

Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm Báo cáo này. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công 
ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:  

Như tại Phụ lục 2 kèm Báo cáo này. 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc 
(Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành 
viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại 
đây (tính tại thời điểm lập báo cáo). 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, 
thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên 
HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc):  

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật 
chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người 
quản lý khác. 

      Mục 4.1, 4.2 và 4.3: Chỉ có các giao dịch đã liệt kê như tại Phụ lục 2 kèm Báo cáo này. 
 
VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo 
cáo năm 2025) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: 
 Chi tiết tại Phụ lục 03 kèm Báo cáo này. 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:  
Không có. 
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IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:  
Ngày 17/09/2025, Công ty thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 
17, cập nhật địa chỉ trụ sở chính theo địa giới hành chính mới và thông tin căn cước 
công dân của Người đại diện theo pháp luật.    
 

         CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
Nơi nhận:        
- Như trên; 
- Lưu VT.             
 

 
 
 
                     TRẦN TUẤN ANH  
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Phụ lục 01 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 
Danh sách về người có liên quan của Công ty: 
 

STT Tên tổ chức/cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

 

Chức vụ tại 
Công ty 
(nếu có)   

Mối 
quan hệ 

liên 
quan 
với 

công ty 

Số 
CMND/CCCD/ 

Hộ chiếu/ 
Giấy 

CNĐKDN 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 
không 
còn là 
người 
có liên 
quan 

Số cổ 
phiếu 
sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ 
sở 
hữu 
cổ 
phiếu 
cuối 
kỳ 

Ghi chú 

1 Trần Tuấn Anh  Chủ tịch 
HĐQT 

 001072041356 31/8/2021 Cục Cảnh sát 
Đăng ký quản 
lý cư trú và dữ 
liệu quốc gia 
về dân cư 

12D Nguyễn Quang Bích, 
Phường Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

20/04/2016   0 0% Người nội 
bộ 

2 Nguyễn Quốc Thúc   Phó Chủ 
tịch HĐQT, 
Ủy viên 
UBKT 

 079061008442  25/11/2019 Cục trưởng 
Cục Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH 

204/1 Trần Phú, Phường 
An Đông, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

30/06/2020   0 0% Người nội 
bộ 

3 Đặng Vũ Thành 003C00
6957 tại 
Công ty 
CP 
Chứng 
khoán 
SSI 

Thành viên 
HĐQT, 
Tổng Giám 
đốc 

 038069000115 25/06/2023 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

CD9, Hưng Vượng 3, 
phường Tân Hưng, thành 
phố Hồ Chí Minh 

30/06/20220   85.776 0,087
% 

Người nội 
bộ 

4 Đỗ Lê Hùng 011C14
6626 ;  
003C12
1212 ;  
004C02
4296 

Thành viên 
HĐQT độc 
lập, Chủ 
tịch Ủy ban 
kiểm toán 

 035069001829 29/05/2021 Cục cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 
dân cư 

C16.04, Chung cư 
Parcspring, số 537 
Nguyễn Duy Trinh, 
Phường Bình Trưng, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

27/09/2019   0 0% Người nội 
bộ 

5 Lee Kian Huat (Peter)   Thành viên 
HĐQT độc 
lập 

 No. S1535863G 13/11/2018 Singapore 32 MacKerrow Road, 
Singapore 358597 

12/05/2022   0 0% Người nội 
bộ 

6 Seow Hwee   Thành viên 
HĐQT  

 K2032539B 04/10/2020 Singapore 36 Jalan Tari Serimpi 
Singapore 799123 

21/06/2023   0 0% Người nội 
bộ 

7 Kelvin Lim Chia Siong  Thành viên 
HĐQT, 
Phó Tổng 
Giám đốc 

 K2748861H 25/05/2022 Singapore 615 Hougang Ave 8, #07-
400, Singapore 530615 

21/06/2024  0 0% Người nội 
bộ 
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8 Nguyễn Mai Khánh 
Trình 

082084 
tại Công 
ty CP 
Chứng 
khoán 
SSI 

Giám đốc 
tài chính 

 079084020001 14/07/2024 Bộ Công An 243A/78 Hoàng Diệu, 
Phường Khánh Hội, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

18/01/2023   0 0% Người nội 
bộ 

9 Trần Thị Cẩm Tú  Người phụ 
trách quản 
trị Công ty, 
Thư ký 
HĐQT 

 083186001805 13/04/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

CC Centum Wealth, 2A 
Phan Chu Trinh, Phường 
Tăng Nhơn Phú, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

19/05/2022   0 0% Người nội 
bộ 

10 Công ty TNHH MTV 
Sotrans Logistics 

   0315428529 07/12/2018 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

1B Hoàng Diệu, phường 
Xóm Chiếu, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

    Công ty con 

11 Công ty TNHH MTV 
Đầu tư Hạ tầng Sotrans 

   0313558071 10/05/2018 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

1B Hoàng Diệu, phường 
Xóm Chiếu, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

    Công ty con 

12 Công ty CP Vận Tải Đa 
Phương Thức 
Vietranstimex 

   0400101901 01/11/2010 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

1B Hoàng Diệu, phường 
Xóm Chiếu, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

    Công ty con 

13 Công ty CP Cảng Miền 
Nam 

   0313440288 14/09/2015 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

Số 9 Xa lộ Hà Nội, 
Phường Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

    Công ty con 

14 Tổng Công ty CP 
Đường Sông Miền Nam 

   300447173 09/06/2009 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

298 Huỳnh Tấn Phát, 
Phường Tân Thuận Tây, 
HCM 

    Công ty con 

15 Công ty Cổ phần Xây 
Lắp Công Trình 

   0300441118 15/05/2000 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

Số 298 Huỳnh Tấn Phát, 
Phường Tân Thuận, TP 
Hồ Chí Minh, Việt Nam 

    Công ty con 

16 Công ty Cổ phần Đóng 
mới và Sửa chữa 
Phương tiện thủy Cần 
Thơ 

   1800278775 
14/09/2004 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

77B Trần Phú, Phường 
Cái Khế, TP Cần Thơ, 
Việt Nam 

    Công ty con 

17 
Công Ty Cổ Phần 
Sowatco Tri Phương 

   
2301257330 

06/09/2023 Sở KHĐT 
Tỉnh Bắc 
Ninh 

Thôn Đinh, Xã Tri 
Phương, Huyện Tiên Du, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam 

    
Công ty con 

18 
Công ty Cổ phần Dịch 
vụ Xây dựng và Cơ khí 
Đường thủy Miền Nam 

   0303143409 
20/11/2003 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

59 Phạm Ngọc Thạch, 
Phường Xuân Hòa, TP Hồ 
Chí Minh, Việt Nam 

    Công ty con 

19 
Công ty Cổ phần Dịch 
vụ Tổng hợp Đường 
thủy Miền Nam 

   0303215396 
19/03/2004 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

38 Tôn Thất Thuyết, 
Phường 15, Quận 4, 
Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam 

    Công ty 
liên doanh, 
liên kết 
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20 
Công ty Liên doanh 
Phát triển Tiếp Vận Số 
1 

   0300602277 22/09/1994 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

13 Đường Bến Nghé, 
Phường Tân Thuận, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

    Công ty 
liên doanh, 
liên kết 

21 
Công ty TNHH Phát 
triển Bất động sản 
SORECO 

   0312576215 
05/12/2013 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

Tầng 35, Tòa Nhà The 
Nexus, 3A-3B Tôn Đức 
Thắng, Phường Sài Gòn, 
TP Hồ Chí Minh, Việt 
Nam 

    Công ty 
liên doanh, 
liên kết 

22 
Công ty Cổ phần Phát 
triển Bất động sản The 
Pier 

   0313877800 
23/06/2016 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

Tầng 35, Tòa Nhà The 
Nexus, 3A-3B Tôn Đức 
Thắng, Phường Sài Gòn, 
TP Hồ Chí Minh, Việt 
Nam 

    Công ty 
liên doanh, 
liên kết 

23 
Công ty Cổ phần Cảng 
Đồng Nai 

   3600334112 01/04/2006 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Đồng 
Nai 

1B-D3, khu phố Bình 
Dương, Phường Long 
Hưng, tỉnh Đồng Nai 

    Công ty 
liên doanh, 
liên kết của 
Công ty con 

24 
Công ty Cổ phần Tập 
Đoàn ITL 

   0301909173 22/03/2024 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

Tầng 12, Tháp 2, Tòa nhà 
Saigon Centre, 92-94 
Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, 
phường Sài Gòn, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

    Công ty mẹ 

25 
Công ty TNHH North 
Star Logistics 

   0315295082 26/08/2020 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

52 Trường Sơn, Phường 
Tân Sơn Hòa, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

    Công ty con 
của công ty 
mẹ  

26 
Công ty TNHH 
Logistics Techhub 

   0312952685 
02/10/2014 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

44 Trường Sơn, Phường 
Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

    Công ty con 
của công ty 
mẹ  

27 Công ty TNHH Viet 
Air Consol 

   0314232322 
16/02/2017 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

52 Trường Sơn, Phường 
Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

    Công ty con 
của công ty 
mẹ  

28 
Công ty TNHH ITL 
Bình Dương 

   3702650075 
06/04/2018 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

Số 7/20, Đường DT743, 
Bình Đáng, Phường Bình 
Hòa, TP Hồ Chí Minh, 
Việt Nam 

    Công ty con 
của công ty 
mẹ  

29 
Công ty TNHH Dịch vụ 
Á Châu 

   0305175477 
23/08/2007 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

P.1005A, Tầng 10 Tòa 
nhà HaDo Airport 
Building, Số 2, Phường 
Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

    Công ty 
liên doanh, 
liên kết của 
công ty mẹ  
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30 
Công ty CP ITL 
Aviation Logistics  

   
0317795669 19/04/2023 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

52 Trường Sơn, Phường 
Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

    Công ty con 
của công ty 
mẹ  

31 
Công ty CP ITL 
Logistics 

   
0303852860 27/06/2008 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

52 Trường Sơn, Phường 
Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

    Công ty con 
của công ty 
mẹ  

32 
Công ty TNHH 
Speedlink  

   
0312191617 18/03/2013 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

50/1 Trường Sơn, Phường 
Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

    Công ty con 
của công ty 
mẹ  

33 
Công ty TNHH Một 
Thành Viên ITL 
Logistics Đà Nẵng 

   
0401969722 17/04/2019 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

Lô X11, Đường 10B, 
KCN Hòa Khánh Mở 
Rộng, Phường Liên 
Chiểu, TP Đà Nẵng, Việt 
Nam 

    Công ty con 
của công ty 
mẹ  

34 
Công ty TNHH ITL 
Global 

   
0314499774 06/07/2017 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

52 Trường Sơn, Phường 
Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

    Công ty 
liên doanh 
của công ty 
mẹ 

35 
Công ty TNHH Dash 
Logistics 

   
0311253204 18/10/2011 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

Số 54 Trường Sơn, 
Phường Tân Sơn Hòa, TP 
Hồ Chí Minh, Việt Nam 

    Công ty 
liên doanh 
của công ty 
mẹ 

36 
Công ty TNHH ITL 
VSIP  

   
0317203224 13/06/2022 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

50/1 Trường Sơn, Phường 
Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

    Công ty con 
của công ty 
mẹ 

37 
Công ty TNHH Giao 
nhận Viet Trans Link  

   
0313469086 02/10/2015 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

52 Trường Sơn, Phường 
Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

    Công ty con 
của công ty 
mẹ  

38 
Công Ty Cổ Phần 
Integrated Logistics 
Vela 

   
0317495707 29/09/2022 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

44 Trường Sơn, Phường 
Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

    Công ty con 
của công ty 
mẹ 

39 
Công ty TNHH Air 
Cargo Logistics Việt 
Nam 

   
0311022133 28/07/2011 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

52 Trường Sơn, Phường 
Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

    Công ty 
liên doanh, 
liên kết của 
Công ty mẹ  

40 
Công ty TNHH Dịch 
Vụ Đông Dương  

   
0304820928 17/01/2007 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

52 Trường Sơn, Phường 
Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

    Công ty con 
của Công ty 
mẹ 

41 
Công ty TNHH Đại Lý    

0306320783 21/08/2013 Sở Kế hoạch 52 Trường Sơn, Phường 
    Công ty con 
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Toàn Cầu Đầu tư Tp. 
HCM 

Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

của Công ty 
mẹ 

42 
Công ty TNHH 
Logistics MLC ITL  

   
0310914187 27/05/2011 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

Số 364 đường Cộng Hòa, 
Phường Tân Bình, TP Hồ 
Chí Minh, Việt Nam 

    Công ty 
liên doanh, 
liên kết của 
Công ty mẹ 

43 Công ty TNHH SEKO 
Logistics (Việt Nam) 

   
0317187893 08/03/2022 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

L08-02, 03 Tòa nhà The 
Six8, 24-26 Phan Đình 
Giót, Phường Tân Sơn 
Hòa, TP Hồ Chí Minh, 
Việt Nam 

    Công ty 
liên doanh, 
liên kết của 
Công ty mẹ 

44 Công ty Cổ Phần ITL 
Freight Management 

   
0318190916 30/11/2023 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

52 Trường Sơn, Phường 
Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

    Công ty con 
của Công ty 
mẹ 

45 PSA Cargo Solutions 
Vietnam Investment 
Pte. Ltd. 

   
202217290M 19/05/2022 Cơ quan quản 

lý doanh 
nghiệp và kế 
toán của 
Singapore 

1 Harbour Drive, #03-00 
PSA Horizons, Singapore 
117352 

    Cổ đông 
lớn 

46 Công ty TNHH BDP 
Quốc Tế (Vietnam) 

   
0309950536 05/04/2010 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

Số 115-115A, Đường Võ 
Văn Tần, Phường Xuân 
Hòa, TP Hồ Chí Minh, 
Việt Nam 

    Công ty con 
của cổ đông 
lớn 

47 Công ty TNHH Cảng 
Quốc Tế SP-PSA 

   
3500774906 15/12/2006 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

Đường liên cảng Cái Mép 
- Thị Vải, Phường Phú 
Mỹ, TP Hồ Chí Minh, 
Việt Nam 

    Công ty 
liên doanh 
của cổ đông 
lớn 

48 Công ty Cổ Phần 
Logistics Mekong – 
Cần Thơ  

   
0318643676 28/08/2024 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

52 Trường Sơn, Phường 
Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

    Công ty con 
của Công ty 
mẹ 

49 Công ty Cổ Phần Cảng 
Mekong – Cần Thơ  

   
0318650987 04/09/2024 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

52 Trường Sơn, Phường 
Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

    Công ty con 
của Công ty 
mẹ 

50 Công ty Cổ Phần 
GogoX 

   
0316976133 12/10/2021 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

BO Tầng 4, Tầng 11, tòa 
nhà Bluesky office, Số 01, 
Đường Bạc, Phường Tân 
Sơn Hòa, TP Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

    Công ty 
liên doanh, 
liên kết của 
Công ty mẹ 

51 Công ty Cổ Phần Hàng    
0102547747 28/11/2007 Sở Kế hoạch Cảng hàng không quốc tế 

    Công ty con 
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Không Bắc Nam 
(NSAS) 

Đầu tư Tp. 
HCM 

Nội Bài, Xã Phú Minh, 
Huyện Sóc Sơn, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 

của Công ty 
mẹ 

52 Công ty Cổ Phần Đầu 
Tư Bắc Kỳ 

   
0101619639 14/03/2005 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

Tầng 21, Tòa nhà 
Lancaster Luminaire, số 
1152 Đường Láng, 
Phường Láng Thượng, 
Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 

    Công ty con 
của Công ty 
mẹ 

53 Công Ty TNHH Mtv 
Golden North Star 
Investment 

   
0310758587 06/04/2011 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

Số 52 Trường Sơn, 
Phường Tân Sơn Hòa, TP 
Hồ Chí Minh, Việt Nam 

    Công ty con 
của Công ty 
mẹ 

54 

Công Ty TNHH 
Thương Mại Dịch Vụ 
Kỹ Thuật Techcom 

   
03703115786 22/03/2023 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

08/434 đường DT743, 
khu dân cư 434, Phường 
Bình Hòa, Thành phố 
Thuận An, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam 

    Công ty con 
của Công ty 
mẹ 

55 
Công Ty Cổ Phần Tư 
Vấn Và Dịch Vụ An 
Huy 

   
0103991754 25/06/2009 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

Số nhà 44, ngách 6/15, 
phố Đặng Văn Ngữ, 
Phường Kim Liên, TP Hà 
Nội, Việt Nam 

    Công ty con 
của Công ty 
mẹ 

56 

Công Ty TNHH CEVA 
Logistics (Việt Nam) 

   
0311967720 04/09/2012 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

Tòa nhà e.town 2, số 364 
Cộng Hòa, Phường Tân 
Bình, TP Hồ Chí Minh, 
Việt Nam 

    Công ty 
liên doanh, 
liên kết của 
Công ty mẹ 

57 
Công ty Cổ phần Trans 
Pacific Việt Nam 

   
0316746644 13/05/2021 Sở Kế hoạch 

Đầu tư Tp. 
HCM 

50/1 đường Trường Sơn, 
Phường Tân Sơn Hòa, TP 
Hồ Chí Minh, Việt Nam 

    Công ty 
liên doanh, 
liên kết của 
Công ty mẹ 
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Phụ lục 02 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 
Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ 
 
STT Tên tổ chức/cá nhân Mối quan 

hệ liên 
quan với 
công ty 

Số Giấy NSH*, 
ngày cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính / Địa chỉ 
liên hệ 

Thời điểm 
giao dịch với 
công ty 

Số Nghị 
quyết, 
Quyết 
định của 
ĐHĐCĐ/ 
HĐQT 

Nội dung, số lượng, 
tổng giá trị giao dịch  

Ghi chú 

1 Công ty Cổ phần Cảng 
Miền Nam 

Công ty 
con 

0313440288, Ngày 
cấp: 14/09/2015, 
thay đổi lần thứ 7 
ngày 26/9/2025 Nơi 
cấp: Sở Tài chính Tp. 
Hồ Chí Minh 

Số 9 Xa lộ Hà 
Nội, Phường Thủ 
Đức, Tp.Hồ Chí 
Minh. 

Năm 2025   Cung cấp dịch vụ: 
433.054.342 
Chi hộ: 60.212.540 

  

2 Công ty TNHH MTV 
Sotrans Logistics 

Công ty 
con 

0315428529, ngày 
cấp: 07/12/2018, 
thay đổi lần thứ 3 
ngày 14/11/2025 Nơi 
cấp: Sở Tài chính Tp. 
Hồ Chí Minh 

1B Hoàng Diệu, 
phường Xóm 
Chiếu, Tp. Hồ 
Chí Minh 

Năm 2025   Cung cấp dịch vụ: 
24.813.751.736 
Chi hộ: 1.245.867.866 
Lãi cho vay: 
2.447.123.289 

  

3 Tổng Công ty Cổ phần 
Đường sông Miền Nam 

Công ty 
con 

0300447173, ngày 
cấp: 09/06/2009, 
thay đổi lần thứ 6 
ngày 03/11/2025 Nơi 
cấp: Sở Tài chính Tp. 
Hồ Chí Minh 

298 Huỳnh Tấn 
Phát, Phường Tân 
Thuận, Tp. Hồ 
Chí Minh 

Năm 2025   Cung cấp dịch vụ: 
61.885.410.276 
Chi hộ: 3.021.281.269 
Nhận cổ tức: 
21.000.000.000 

  

4 Công ty Cổ phần Vận Tải 
đa phương thức 
Vietranstimex 

Công ty 
con 

0400101901, Ngày 
cấp: 01/11/2010, 
thay đồi lần thứ 15 
ngày 29/10/2025 Nơi 
cấp: Sở Tài chính Tp. 
Hồ Chí Minh 

1B Hoàng Diệu, 
phường Xóm 
Chiếu, Tp. Hồ 
Chí Minh 

Năm 2025   Cung cấp dịch vụ: 
142.760.412 
Mua dịch vụ: 286.767.076 
Chi hộ: 359.442.531 
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5 Công ty Cổ phần Phát 
triển Bất động sản The 
Pier 

Công ty 
liên kết 

0313877800,  Ngày 
cấp: 23/06/2016, 
thay đổi lần thứ 3 
ngày 30/8/2025 Nơi 
cấp: Sở Tài chính Tp. 
Hồ Chí Minh 

Tầng 35, Tòa nhà 
The Nexus, 3A-
3B Tôn Đức 
Thắng, Phường 
Sài Gòn, TP. Hồ 
Chí Minh 

Năm 2025   Cung cấp dịch vụ: 
11.377.262.702 

  

6 Công ty TNHH một thành 
viên Đầu tư Hạ tầng 
Sotrans 

Công ty 
con 

0313558071,  Ngày 
cấp: 01/12/2015, 
thay đổi lần thứ 5 
ngày 13/1/2022 Nơi 
cấp: Sở Tài chính Tp. 
Hồ Chí Minh 

1B Hoàng Diệu, 
phường 13, Quận 
4, Tp. Hồ Chí 
Minh 

Năm 2025   Nhận Cổ tức: 
197.700.000.000 

 

7 Công ty cổ phần Tập 
Đoàn ITL 

Công ty mẹ 0301909173,  Ngày 
cấp: 03/11/2007, 
thay đổi lần thứ 14 
ngày 04/6/2025 Nơi 
cấp: Sở Tài chính Tp. 
Hồ Chí Minh 

Tầng 12, Tháp 2, 
Tòa nhà Saigon 
Centre, 92-94 
Nam Kỳ Khởi 
Nghĩa, Phường 
Sài Gòn, TP. Hồ 
Chí Minh 

Năm 2025   Mua dịch vụ: 116.638.858  

 
 
 
 
 
 
 
 



18 

 

Phụ lục 03 kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 
Danh sách về người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ của Công ty:  

STT Tên tổ chức/cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

 

Chức vụ tại 
Công ty 
(nếu có)   

Mối 
quan hệ 

liên 
quan 
với 

công ty 

Số 
CMND/CCCD/ 

Hộ chiếu/ 
Giấy 

CNĐKDN 

Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/ Địa 
chỉ liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

Thời 
điểm 
không 
còn là 
người 
có liên 
quan 

Số cổ 
phiếu 
sở hữu 
cuối kỳ 

Tỷ lệ 
sở 
hữu 
cổ 
phiếu 
cuối 
kỳ 

Ghi chú 

I Người có liên quan của Người nội bộ  là Thành viên HĐQT 

1 Trần Tuấn Anh  Chủ tịch 
HĐQT 

 001072041356 31/8/2021 Cục Cảnh sát 
Đăng ký 
quản lý cư 
trú và dữ liệu 
quốc gia về 
dân cư 

12D Nguyễn Quang 
Bích, Phường Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh 

20/04/2016   0 0%   

1.1 Trần Văn Long   Bố ruột 051033000012 05/10/2020 Cục Cảnh sát 
Đăng ký quản 
lý cư trú và dữ 
liệu quốc gia 
về dân cư 

B30606 chungcư Saigon 
Airport Plaza, số 1 Bạch 
Đằng, Phường Tân Sơn 
Hòa, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

20/04/2016   0 0%   

1.2 Lê Thị Phương Lan   Mẹ ruột 038139000028 22/11/2021 Cục Cảnh sát 
Đăng ký quản 
lý cư trú và dữ 
liệu quốc gia 
về dân cư 

B30606 chungcư Saigon 
Airport Plaza, số 1 Bạch 
Đằng, Phường Tân Sơn 
Hòa, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

20/04/2016   0 0%   

1.3 Trần Anh Tuấn   Con 
ruột 

K0254973 02/06/2022 LSQ Việt 
Nam tại Niu-
Oóc, Hoa Kỳ 

12D Nguyễn Quang Bích, 
Phường Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

20/04/2016   0 0%   

1.4 Trần Ngọc Mai Anh   Con 
ruột 

C5189939 17/05/2018 Cục quản lý 
xuất nhập 
cảnh 

12D Nguyễn Quang Bích, 
Phường Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

20/04/2016   0 0%   

1.5 Trần Ngọc Minh Anh   Con 
ruột 

C4247389 12/12/2017 Cục quản lý 
xuất nhập 
cảnh 

12D Nguyễn Quang Bích, 
Phường Tân Bình, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

20/04/2016   0 0%   

1.6 Trần Hải Anh   Em trai 001075010561 06/07/2016 Cục Cảnh sát 
Đăng ký quản 
lý cư trú và dữ 
liệu quốc gia 

B30606 chungcư Saigon 
Airport Plaza, số 1 Bạch 
Đằng, Phường Tân Sơn 
Hòa, Thành phố Hồ Chí 

20/04/2016   0 0%   



19 

 

về dân cư Minh 

1.7 Trần  Lê Quỳnh Anh   Em gái 001178007669 03/07/2020 Cục Cảnh sát 
Đăng ký quản 
lý cư trú và dữ 
liệu quốc gia 
về dân cư 

B30606 chungcư Saigon 
Airport Plaza, số 1 Bạch 
Đằng, Phường Tân Sơn 
Hòa, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

20/04/2016   0 0%   

1.8 Nguyễn Văn Phê   Em rể 080079000116 03/07/2020 Cục Cảnh sát 
Đăng ký quản 
lý cư trú và dữ 
liệu quốc gia 
về dân cư 

B30606 chungcư Saigon 
Airport Plaza, số 1 Bạch 
Đằng, Phường Tân Sơn 
Hòa, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

20/04/2016  0 0%   

1.9 Công ty Cổ phần Tập 
đoàn ITL 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0301909173 22/03/2024 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

Tầng 12, Tháp 2, Tòa nhà 
Saigon Centre, 92-94 
Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, 
phường Sài Gòn, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

    68.107.0
07 

69,317
% 

Tổng Giám 
đốc 

1.10 Công ty Liên doanh 
phát triển tiếp vận số 1 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0300602277 22/09/1994 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

13 Đường Bến Nghé, 
Phường Tân Thuận, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

    0 0% Chủ tịch 
HĐQT 

1.11 Công ty TNHH North 
Star Logistics 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0315295082 26/08/2020 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

52 Trường Sơn, Phường 
Tân Sơn Hòa, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

    0 0% Chủ tịch 
Công ty 

1.12 Công ty TNHH MTV 
Sotrans Logistics 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0315428529 07/12/2018 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

1B Hoàng Diệu, phường 
Xóm Chiếu, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

    0 0% Chủ tịch 
Công ty 

1.13 Tổng Công ty Cổ phần 
Đường Sông Miền Nam 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0300447173 09/06/2009 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

298 Huỳnh Tấn Phát, 
phường Tân Thuận, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

    0 0% Thành viên 
HĐQT 

2 Nguyễn Quốc Thúc   Phó Chủ 
tịch HĐQT, 
Ủy viên 
UBKT 

 079061008442  25/11/2019 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

204/1 Trần Phú, Phường 
An Đông, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

30/06/2020   0 0% - Bổ nhiệm 
TV. HĐQT 
từ ngày 
30/06/2020 

2.1 Nguyễn Quốc Thái    Bố ruột _ _ _ _     _ _ Đã mất 

2.2 Lê Thị Thành    Mẹ ruột _ _ _ _     _ _ Đã mất 

2.3 Trần Trường Quốc   Bố vợ _ _ _ _   _ _ Đã mất 
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2.4 Lâm Thị Chanh   Mẹ vợ _ _ _ _   _ _ Đã mất 

2.5 Trần Ánh Mai    Vợ 079160005814 06/05/2020 Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 
dân cư 

204/1 Trần Phú, Phường 
An Đông, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

30/06/2020   0 0%   

2.6 Nguyễn Trần Quốc 
Thịnh 

   Con 
ruột 

079089028862 20/12/2021 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

204/1 Trần Phú, Phường 
An Đông, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

30/06/2020   0 0%   

2.7 Nguyễn Trần Anh Thơ    Con 
ruột 

079300041697 20/12/2021 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

204/1 Trần Phú, Phường 
An Đông, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

30/06/2020   0 0%   

2.8 Nguyễn Quốc Tộ    Em ruột 046063001752 18/03/2023 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

Chung cư 415 Trần Phú, 
Phường An Đông, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

30/06/2020   0 0%   

2.9 Nguyễn Quốc Tánh    Em ruột 046065001088 15/04/2021 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

594/2k Sư Vạn Hạnh, 
Phường Vườn Lài, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

30/06/2020   0 0%   

2.10 Phan Thị Ngọc Huyên   Em dâu 87167000769 15/04/2021 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

594/2k Sư Vạn Hạnh, 
Phường Vườn Lài, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

30/06/2020   0 0%  

2.11 Nguyễn Thị Ngọc Thoa    Chị ruột 049157000876 15/04/2021 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

594/8 Sư Vạn Hạnh, 
Phường Vườn Lài, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

30/06/2020   0 0%   

2.12 Nguyễn Thị Phương 
Thảo 

   Chị ruột 046160000260 22/12/2021 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

343/61/4 Nguyễn Trọng 
Tuyển, Phường Tân Sơn 
Hòa, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

30/06/2020   0 0%   

2.13 Phạm Quý Ngân   Anh rể 052065003060 23/05/2023 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

343/61/4 Nguyễn Trọng 
Tuyển, Phường Tân Sơn 
Hòa, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

30/06/2020   0 0%  

2.14 Nguyễn Quốc Thắng    Anh 
ruột 

046056007297 20/11/2021 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

595/121 chung cư 88 căn 
CMT8, Phường Hòa 
Hưng, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

30/06/2020   0 0%   
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2.15 Trần Thị Bích Thảo   Chị dâu 052162006906 16/05/2022 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

595/121 chung cư 88 căn 
CMT8, Phường Hòa 
Hưng, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

30/06/2020   0 0%  

2.16 Nguyễn Quốc Thế    Anh 
ruột 

046058000293 22/12/2021 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

457/1C Nơ Trang Long, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

30/06/2020   0 0%   

2.17 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm   Chị dâu 079161032360 27/05/2007 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

457/1C Nơ Trang Long, 
Phường Bình Lợi Trung, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

30/06/2020   0 0%  

2.18 Công ty cổ phần Tập 
đoàn ITL 

   Tổ chức 
có liên 
quan 

0301909173 22/03/2024 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

Tầng 12, Tháp 2, Tòa nhà 
Saigon Centre, 92-94 
Nam Kỳ, Khởi Nghĩa, 
phường Sài Gòn, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

    68.107.0
07 

69,317
% 

Phó Tổng 
Giám đốc  

2.19 Công ty Cổ phần Vận 
Tải Đa Phương Thức 
Vietranstimex 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0300645369 29/12/2006 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

1B Hoàng Diệu, phường 
Xóm Chiếu, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

   0 0% Thành viên 
HĐQT 

3 Đặng Vũ Thành 003C00
6957 tại 
Công ty 
CP 
Chứng 
khoán 
SSI 

Thành viên 
HĐQT, 
Tổng Giám 
đốc 

 038069000115 25/06/2023 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chánh về 
Trật tự xã 
hội 

CD9, Hưng Vượng 3, 
phường Tân Hưng, 
thành phố Hồ Chí Minh 

30/06/20220   85.776 0,087
% 

- Bổ nhiệm 
TV. HĐQT 
từ ngày 
30/06/2020 

3.1 Đặng Thanh Trà   Bố ruột 046042000199 27/12/2022 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật 
tự xã hội 

Nhà 30 Ngõ 79/15 Dương 
Quảng Hàm, phường Cầu 
Giấy, Thủ đô Hà Nội 

30/06/2020   0 0%   

3.2 Vũ Thị Tố Nga   Mẹ ruột 037145000952 27/12/2022 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật 
tự xã hội 

Nhà 30 Ngõ 79/15 Dương 
Quảng Hàm, phường Cầu 
Giấy, Thủ đô Hà Nội 

30/06/2020   0 0%   

3.3 Trịnh Thanh Tùng   Bố vợ 038042006828 27/08/2021 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật 
tự xã hội 

Ngọc Chuế 1, Hà Châu, 
xã Hà Trung, tỉnh Thanh 
Hóa 

22/09/2023  0 0%  

3.4 Trình Thị Thuần   Mẹ vợ 038142000646 27/04/2021 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật 
tự xã hội 

Ngọc Chuế 1, Hà Châu, 
xã Hà Trung, tỉnh Thanh 
Hóa 

22/09/2023  0 0%  

3.5 Trịnh Thị Tuấn Anh   Vợ 038183028709 22/11/2021 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật 
tự xã hội 

CC Eratown Đức Khải, 
phường Phú Thuận, thành 
phố Hồ Chí Minh 

22/09/2023  0 0%  
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3.6 Đặng Vũ Triều Dương   Con 
ruột 

 231095000047 16/10/2022 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật 
tự xã hội 

CD9, Hưng Vượng 3, 
phường Tân Hưng, thành 
phố Hồ Chí Minh 

30/06/2020   0 0%   

3.7 Đặng Vũ Quỳnh Giang   Con 
ruột 

 231199000018 25/07/2019 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật 
tự xã hội 

CD9, Hưng Vượng 3, 
phường Tân Hưng, thành 
phố Hồ Chí Minh 

30/06/2020   0 0%   

3.8 Đặng Vũ Mộc Yên   Con 
ruột 

_ _ _ CC Eratown Đức Khải, 
phường Phú Thuận, thành 
phố Hồ Chí Minh 

02/07/2024  0 0% Còn nhỏ, 
chưa có 
CCCD 

3.9 Đặng Vũ Mạc An   Con 
ruột 

_ _ _ CC Eratown Đức Khải, 
phường Phú Thuận, thành 
phố Hồ Chí Minh 

02/07/2024  0 0% Còn nhỏ, 
chưa có 
CCCD 

 
3.10 

Đặng Vũ Thân   Anh 
ruột 

038068010138 14/03/2021 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật 
tự xã hội 

33 đường 36, phường Tân 
Hưng, thành phố Hồ Chí 
Minh 

30/06/2020   0 0%   

3.11 Đặng Hồng Thu   Em gái 038173000218 08/01/2016 CA Hà Nội 33/151 Hoàng Hoa Thám, 
phường Ngọc Hà, Thủ đô 
Hà Nội 

30/06/2020   0 0%   

3.12 Nguyễn Đức Tài   Em rể 030063003130 25/04/2021 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật 
tự xã hội 

33/151 Hoàng Hoa Thám, 
phường Ngọc Hà, Thủ đô 
Hà Nội 

30/06/2020   0 0%   

3.13 Đặng Vũ Thanh Nhàn   Em gái 038181011595 27/03/2022 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật 
tự xã hội 

Nhà 30 Ngõ 79/15 Dương 
Quảng Hàm, phường Cầu 
Giấy, Thủ đô Hà Nội 

30/06/2020   0 0%   

3.14 Nguyễn Đức Nghĩa   Em rể 038080006603 16/11/2017 Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 
dân cư 

Nhà 30 Ngõ 79/15 Dương 
Quảng Hàm, phường Cầu 
Giấy, Thủ đô Hà Nội 

30/06/2020   0 0%   

3.15 Công ty CP Vận tải Đa 
Phương Thức 
Vietranstimex 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0400101901  01/11/2010 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

1B Hoàng Diệu, phường 
Xóm Chiếu, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

    0 0% Thành viên 
HĐQT, 
Tổng Giám 
đốc 

3.16 Tổng Công ty Cổ phần 
Đường Sông Miền Nam 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0300447173 09/06/2009 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

298 Huỳnh Tấn Phát, 
phường Tân Thuận, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

    0 0% Thành viên 
HĐQT, 
Tổng Giám 
đốc 

3.17 Công ty TNHH MTV 
Đầu Tư Hạ Tầng 
Sotrans 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0313558071 10/05/2018 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

1B Hoàng Diệu, phường 
Xóm Chiếu, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

    0 0% Chủ tịch 
Công ty 

3.18 Công ty Liên doanh 
phát triển tiếp vận số 1 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0300602277 22/09/1994 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

13 Đường Bến Nghé, 
Phường Tân Thuận, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

    0 0% Thành viên 
HĐQT 

3.19 Công ty CP Cảng Miền 
Nam 

  Tổ chức 
có liên 

0313440288 14/09/2015 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 

Số 9 Xa lộ Hà Nội, 
Phường Thủ Đức, thành 

  0 0% Chủ tịch 
HĐQT 
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quan HCM phố Hồ Chí Minh 

4 Đỗ Lê Hùng 011C14
6626 ;  
003C12
1212 ;  
004C02
4296 

Thành viên 
HĐQT độc 
lập, Chủ 
tịch Ủy ban 
kiểm toán 

 035069001829 29/05/2021 Cục cảnh sát 
ĐKQL Cư 
trú và DLQG 
về dân cư 

C16.04, Chung cư 
Parcspring, số 537 
Nguyễn Duy Trinh, 
Phường Bình Trưng, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh 

27/09/2019   0 0% Bổ nhiệm 
TV.HĐQT 
độc lập từ 
27/09/2019 

4.1 Lê Thị Hoa Tiêu    Mẹ ruột 038140000026 24/12/2014 Cục cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 
dân cư 

CT4B-X2 Khu độ thị Băc 
Linh Đàm – Hà Nội 

27/09/2019   0 0%  

4.2 Đỗ Hoàng Long 004C02
7874 

 Con 
ruột 

001200013833 29/05/2021 Cục cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 
dân cư 

C16.04, Chung cư 
Parcspring, số 537 
Nguyễn Duy Trinh, 
Phường Bình Trưng, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

27/09/2019   0 0%  

4.3 Đỗ Hoàng Linh    Con 
ruột 

001307056158 12/04/2021 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật 
tự xã hội 

Đô Thị Xa la, Phúc La, 
Phường Hà Đông, Thủ đô 
Hà Nội 

27/09/2019   0 0%  

4.4 Đỗ Lê Minh 018C36
0000 

 Anh 
ruột 

035065001661 04/01/2019 Cục cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DLQG về 
dân cư 

Nhà 122, ngõ 553, Giải 
Phóng, Giáp Bát, Hoàng 
Mai, Hà Nội. 

27/09/2019   0 0%  

4.5 Ngô Thị Yến    Chị dâu 017171000006 25/09/2013 Cục Cảnh sát 
ĐKQL Cư trú 
và DL QG về 
Dân cư 

Nhà 122, ngõ 553, Giải 
Phóng, Giáp Bát, Hoàng 
Mai, Hà Nội. 

27/09/2019   0 0%  

4.6 Đỗ Lê Hoàng 018C20
2870 

 Em ruột 001076064031 04/05/2022 Cục Cảnh sát 
QLHC về trật 
tự xã hội 

Đô Thị Xa la, Phúc La, 
Phường Hà Đông, Thủ đô 
Hà Nội 
 

27/09/2019   0 0%  

4.7 Công ty Cổ phần Cơ 
Điện Lạnh 

  Thành 
viên độc 
lập 
HĐQT, 
Chủ tịch 
Ủy ban 
Kiểm 
toán 

0300741143 29/05/2020 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

364 Cộng Hòa, Phường 
Tân Bình, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

01/04/2021   0 0%  

4.8 Công ty CP Sữa Việt 
Nam (Vinamilk) 

   Thành 
viên độc 
lập 
HĐQT, 

0300588569 20/11/2003 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

10 Tân Trào, Phường Tân 
Mỹ, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

27/09/2019   0 0%  
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Chủ tịch 
Ủy ban 
Kiểm 
toán 

4.9 Công ty CP Dược Hậu 
Giang 

   Thành 
viên độc 
lập 
HĐQT, 
Chủ tịch 
Ủy ban 
Kiểm 
toán 

1800156801 22/08/1998 SKHĐT Tp. 
Hậu Giang 

288 Bis Đường Nguyễn 
Văn Cừ, Phường Cái Khế, 
Thành phố Cần Thơ 

27/09/2019   0 0%  

4.10 Công ty Cổ phần Đầu 
tư & Phát triển Bất 
động sản An Gia 

  Thành 
viên độc 
lập 
HĐQT, 
Chủ tịch 
Ủy ban 
Kiểm 
toán 

0311500196 22/11/2024 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

60 Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường Sài Gòn, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

18/10/2024  0 0%  

5 Lee Kian Huat (Peter)   Thành viên 
HĐQT độc 
lập 

 No. S1535863G 13/11/2018 Singapore 32 MacKerrow Road, 
Singapore 358597 

12/05/2022   0 0% Bổ nhiệm 
TV.HĐQT 
độc lập từ 
12/05/2022 

5.1 Ong Seok Hua    Mẹ S004417F 04/07/1994 Singapore Singapore 12/05/2022   0 0%  

5.2 Lee Kian Leong    Anh S7634394B 15/11/2006 Singapore Singapore 12/05/2022   0 0%  

5.3 Lee Kian Beng    Anh S1647117H 03/07/1994 Singapore Singapore 12/05/2022   0 0%  

5.4 Symphony Asia 
Holdings Pte Ltd 

   Tổ chức 
có liên 
quan 

UEN 
200506087M 

04/05/2005 Singapore Singapore 12/05/2022   0 0% Cố vấn 
pháp lý 

6 Seow Hwee   Thành viên 
HĐQT  

 K2032539B 04/10/2020 Singapore 36 Jalan Tari Serimpi 
Singapore 799123 

21/06/2023   0 0% Bổ nhiệm 
làm 
TV.HĐQT 
từ 
21/06/2023 

 
6.1 

Seow Peng Kuan   Bố đẻ _ _ _ _ _  0 0% Đã mất 

 
6.2 

Ho Oon Chin   Mẹ đẻ K3807287E 31/01/2023 
 

Singapore 36 Jalan Tari Serimpi 
S(799123) 

21/06/2023  0 0%  

6.3 Jannis Seow   Chị ruột K3844267A 13/02/2023 
 

Singapore 36 Jalan Tari Serimpi 
S(799123) 

21/06/2023  0 0%  
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6.4 Karen Seow   Chị ruột K3345298N 27/08/2022 
 

Singapore Blk 577 #11- 1894 Ang 
Mo Kio Ave 10 
S(560557) 

21/06/2023  0 0%  

6.5 Seow Caiyuan   Anh 
ruột 

  Singapore 36 Jalan Tari Serimpi 
S(799123) 

21/06/2023  0 0%  

6.6 Seow Caigui   Anh 
ruột 

  Singapore Blk 622C #03-296 
Punggol Spectra 
S(823622) 

21/06/2023  0 0%  

6.7 Tony Teo   Anh rể K3649010G 25/11/2022 
 

Singapore 36 Jalan Tari Serimpi 
S(799123) 

21/06/2023  0 0%  

6.8 Asia Automobile 
Terminal (Singapore) 
Pte. Ltd. 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

200704948W 26/03/2007 
 

Cơ quan quản 
lý doanh 

nghiệp và kế 
toán của 

Singapore 
 

1 Harbour Drive, #03-00 
PSA Horizons, Singapore 
117352 

21/06/2023  0 0% Chủ tịch và 
Giám đốc 
của Asia 
Automobile 
Terminal 
(Singapore) 
Pte. Ltd. 

6.9 PSA Cargo Solutions 
(SEA) Pte. Ltd. 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

201834509D 09/10/2018 
 

Cơ quan quản 
lý doanh 

nghiệp và kế 
toán của 

Singapore 
 

1 Harbour Drive, #03-00 
PSA Horizons, Singapore 
117352 

21/06/2023  0 0% Chủ tịch và 
Giám đốc 
của PSA 
Cargo 
Solutions 
(SEA) Pte. 
Ltd. 

6.10 Portnet.com Pte Ltd   Tổ chức 
có liên 
quan 

200002935N 06/04/2000 Cơ quan quản 
lý doanh 

nghiệp và kế 
toán của 

Singapore 
 

 
1 Harbour Drive, #03-00 
PSA Horizons, Singapore 
117352 

21/06/2023  0 0% Giám đốc 
của 
Portnet.com 
Pte. Ltd. 

6.11 PT PSA Cargo 
Solutions Indonesia 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0710210043656 07/10/2021 Ban điều phối 
đầu tư 

Indonesia 
 

AXA Tower Lantai 45, Jl. 
Prof. Dr. Satrio Kav. 18, 
Jakarta 12940, Indonesia 

21/06/2023 01/01/20
25 

0 0% Chủ tịch Ủy 
viên của PT 
PSA Cargo 
Solutions 
Indonesia. 

7 Kelvin Lim Chia 
Siong 

 Thành viên 
HĐQT, 
Phó Tổng 
Giám đốc 

 K2748861H 25/05/2022 Singapore 615 Hougang Ave 8, 
#07-400, Singapore 
530615 

21/06/2024  0 0% Bổ nhiệm 
TV.HĐQT 
từ ngày 
21/06/2024. 
Bổ nhiệm 
Phó Tổng 
Giám đốc 
từ ngày 
01/08/2024 
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7.1 Lim Bon Piaw   Bố đẻ A55427010 16/11/2021 Malaysia 6 Jalan Teratai 47, Taman 
Johor Jaya, 81100 Johor 
Baru, Malaysia 

21/06/2024  0 0%  

7.2 Rosalind Tan Sai Hong   Mẹ đẻ A55427009 16/11/2021 Malaysia 6 Jalan Teratai 47, Taman 
Johor Jaya, 81100 Johor 
Baru, Malaysia 

21/06/2024  0 0%  

7.3 Tiong Kean Seng   Bố vợ A59570815 20/07/2023 Malaysia 122, Taman Singa Baru, 
32000 Sitiawan, Malaysia 

21/06/2024  0 0%  

7.4 Ding Hee Chu   Mẹ vợ A70820171 27/11/2024 Malaysia 122, Taman Singa Baru, 
32000 Sitiawan, Malaysia 

21/06/2024  0 0%  

7.5 Nancy Tiong Chooi 
Liang 

  Vợ S8476672J 27/01/2020 Singapore 615 Hougang Ave 8, #07-
400, Singapore 530615 

21/06/2024  0 0%  

7.6 Nathaniel Lim Jun En   Con đẻ K4694647Z 19/01/2024 Singapore 615 Hougang Ave 8, #07-
400, Singapore 530615 

21/06/2024  0 0%  

7.7 Karissa Lim Ying En   Con đẻ K2890925D 23/06/2022 Singapore 615 Hougang Ave 8, #07-
400, Singapore 530615 

21/06/2024  0 0%  

 
7.8 

Kenneth Lim Chia Wei   Anh 
ruột 

A55483065 16/12/2021 Malaysia 312B, Clementi Avenue 
4, Singapore 122312 

21/06/2024  0 0%  

 
 

7.9 

Kelly Lim Chia Li   Em gái A55656978 17/03/2022 Malaysia 6 Jalan Teratai 47, Taman 
Johor Jaya, 81100 Johor 
Baru 

21/06/2024  0 0%  

 
 

7.10 

Công Ty Cổ Phần Tân 
Cảng Quế Võ 
 

  Tổ chức 
có liên 
quan 
 

2301021818 13/03/2018 
 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tỉnh 
Bắc Ninh 
 

Thôn Kiều Lương, Xã 
Đức Long, Thị xã Quế 
Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam 

01/08/2024  0 0% Chủ tịch 
Hội đồng 
quản trị của 
Công Ty 
Cổ Phần 
Tân Cảng 
Quế Võ 

II Người có liên quan của Người nội bộ  là Ban Tổng Giám đốc 

1 Đặng Vũ Thành  Thành viên 
HĐQT, 
Tổng Giám 
đốc 

 038069000115 25/03/2023 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chánh về 
Trật tự xã 
hội 

CD9, Hưng Vượng 3, 
Phú Mỹ Hưng, Q7, Tp. 
Hồ Chí Minh 

30/06/20220   0 0% 30/06/2020 
là Thành 
viên 
HĐQT, bổ 
nhiệm lại 
Thành viên 
HĐQT 
nhiệm kỳ 
2024-2029 
từ ngày 
21/06/2024 
- Tổng 
Giám đốc 
từ ngày 
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01/07/2020 

 - Xem tại mục I.3             

2 Kelvin Lim Chia 
Siong 

 Thành viên 
HĐQT, 
Phó Tổng 
Giám đốc 

 K2748861H 25/05/2022 Singapore 615 Hougang Ave 8, 
#07-400, Singapore 
530615 

21/06/2024  0 0% Bổ nhiệm 
TV.HĐQT 
từ ngày 
21/06/2024. 
Bổ nhiệm 
Phó Tổng 
Giám đốc 
từ ngày 
01/08/2024 

 - Xem tại mục I.7             

III Người có liên quan của Người nội bộ  là Ủy Ban Kiểm toán: 

1 Đỗ Lê Hùng 011C14
6626 ;  
003C12
1212 ;  
004C02
4296 

Thành viên 
HĐQT độc 
lập, Chủ 
tịch Ủy ban 
kiểm toán 

 035069001829 29/05/2021 Cục cảnh sát 
ĐKQL Cư 
trú và DLQG 
về dân cư 

C16.04, Chung cư 
Parcspring, số 537 
Nguyễn Duy Trinh, 
Phường Bình Trưng, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh 

27/09/2019   0 0% Bổ nhiệm 
TV.HĐQT 
độc lập từ 
27/09/2019 

 - Xem tại mục I.4.             

2 Nguyễn Quốc Thúc   Phó Chủ 
tịch HĐQT, 
Ủy viên 
UBKT 

 079061008442  25/11/2019 Cục trưởng 
Cục Cảnh sát 
QLHC về 
TTXH 

204/1 Trần Phú, Phường 
An Đông, Thành phố Hồ 
Chí Minh 

30/06/2020   0 0% - Bổ nhiệm 
TV. HĐQT 
từ ngày 
30/06/2020 

 - Xem tại mục I.2.             

IV Người có liên quan của Người nội bộ  là Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính: 

1 Nguyễn Mai Khánh 
Trình 

082084 
tại 
Công ty 
CP 
Chứng 
khoán 
SSI 

Giám đốc 
tài chính 

 079084020001 14/07/2024 Bộ Công An 243A/78 Hoàng Diệu, 
Phường Khánh Hội, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh 

18/01/2023   0 0%   

 
2.1 

Nguyễn Thị Thanh 
Bình 

  Vợ 079184018807 28/10/2024 Bộ Công An 243A/78 Hoàng Diệu, 
Phường Khánh Hội, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

18/01/2023  0 0%  

 
2.2 

Nguyễn Ngọc Thịnh    Con _ _  _  243A/78 Hoàng Diệu, 
Phường Khánh Hội, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

18/01/2023  0 0% Còn nhỏ, 
chưa có 
CCCD 
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2.3 

Nguyễn Cát Tiên   Con _ _  _  243A/78 Hoàng Diệu, 
Phường Khánh Hội, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

18/01/2023  0 0% Còn nhỏ, 
chưa có 
CCCD 

 
2.4 

Nguyễn Quang Thạnh  
 

  Cha ruột 056058006799 20/01/2022 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

số 2 Cầu Dứa-Phú Nông, 
Phường Tây Nha Trang, 
Khánh Hòa 

18/01/2023  0 0%  

 
2.5 

Mai Thị Oanh Thục    Mẹ ruột 056158007447  06/09/2021 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

số 2 Cầu Dứa-Phú Nông, 
Phường Tây Nha Trang, 
Khánh Hòa 

18/01/2023  0 0%  

 
2.6 

Nguyễn Mai Bá Trường   Em ruột  056089013450 06/09/2021 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

số 2 Cầu Dứa-Phú Nông, 
Phường Tây Nha Trang, 
Khánh Hòa 

18/01/2023  0 0%  

 
2.7 

Pasaylo Maria Deasery 
Cantal 

  Em dâu P6465658B 10/03/2021 Đại sứ quán 
Philippine tại 
Hà Nội 

số 2 Cầu Dứa-Phú Nông, 
Phường Tây Nha Trang, 
Khánh Hòa 

19/06/2023  0 0%  

 
2.8 

Nguyễn Ngọc Cảnh   Bố vợ 040052000330 11/06/2022 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

243A/78 Hoàng Diệu, 
Phường Khánh Hội, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

18/01/2023  0 0%  

 
2.9 

Lê Thị Huệ   Mẹ vợ 070156000027 11/06/2022 Cục cảnh sát 
quản lý hành 
chánh về trật 
tự xã hội 

243A/78 Hoàng Diệu, 
Phường Khánh Hội, 
Thành phố Hồ Chí Minh 

18/01/2023  0 0%  

2.10 Nguyễn Thị Hòa   Chị vợ A28889307 07/09/2023 USA USA 18/01/2023  0 0%  

2.11 Tổng Công ty Cổ phần 
Đường Sông Miền Nam 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0300447173 09/06/2009 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

298 Huỳnh Tấn Phát, 
phường Tân Thuận, Tp. 
Hồ Chí Minh 

  0 0% Trưởng 
BKS 

2.12 Công ty CP Vận Tải Đa 
Phương Thức 
Vietranstimex 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0400101901 01/11/2010 Sở Kế hoạch 
Đầu tư 
TP.HCM 

1B Hoàng Diệu, Phường 
Xóm Chiếu, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

  0 0% Trưởng 
BKS 

2.13 Công ty Cổ phần Cảng 
Đồng Nai 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

3600334112 01/04/2006 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Đồng 
Nai 

1B-D3, khu phố Bình 
Dương, Phường Long 
Hưng, tỉnh Đồng Nai 

 24/04/2025   0 0% Thành viên 
BKS 

V Người có liên quan của Người nội bộ  là Người được ủy quyền CBTT: 

1 Đặng Vũ Thành  Thành viên 
HĐQT, 
Tổng Giám 
đốc 

 038069000115 25/06/2023 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

CD9, Hưng Vượng 3, 
phường Tân Hưng, 
thành phố Hồ Chí Minh 

30/06/20220   0 0% - Bổ nhiệm 
TV. HĐQT 
từ ngày 
30/06/2020 

 - Xem tại mục I.3             
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VI Người có liên quan của Người nội bộ  là Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT: 

1 Trần Thị Cẩm Tú  Người phụ 
trách quản 
trị Công ty, 
Thư ký 
HĐQT 

 083186001805 13/04/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

CC Centum Wealth, 2A 
Phan Chu Trinh, 
Phường Tăng Nhơn 
Phú, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

19/05/2022   0 0%   

1.1 Trần Hữu Phước   Bố ruột 083057000749 13/04/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

ấp Lộc Hòa, Xã Lộc 
Thuận, tỉnh Vĩnh Long 

19/05/2022   0 0%   

1.2 Trần Thị Thủy   Mẹ ruột 083161000878 13/04/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

ấp Lộc Hòa, Xã Lộc 
Thuận, tỉnh Vĩnh Long 

19/05/2022   0 0%   

1.3 Trần Văn Phước   Bố 
chồng 

_ _ _ _ _   0 0%  Đã mất 

1.4 Lê Thị Nho   Mẹ 
chồng 

083164009865 02/06/2010 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

ấp Thới Lợi 1, Xã Thới 
Thuận, tỉnh Vĩnh Long 

19/05/2022   0 0%   

1.5 Trần Công Danh   Chồng 083084014755 03/07/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

CC Centum Wealth, 2A 
Phan Chu Trinh, Phường 
Tăng Nhơn Phú, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

19/05/2022   0 0%   

1.6 Trần Gia Linh   Con 
ruột 

_ _ _ CC Centum Wealth, 2A 
Phan Chu Trinh, Phường 
Tăng Nhơn Phú, Thành 
phố Hồ Chí Minh 

19/05/2022   0 0% Còn nhỏ, 
chưa có 
CCCD 

1.7 Trần Thị Cẩm Thúy   Chị ruột 083181001817 07/04/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

Mỹ Phước, Phường Bến 
Cát, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

19/05/2022   0 0%   

1.8 Võ Phi Bảo   Anh rể 046080004939 23/11/2022 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

Mỹ Phước, Phường Bến 
Cát, Thành phố Hồ Chí 
Minh 

19/05/2022   0 0%   

1.9 Trần Thị Cẩm Thanh   Chị ruột 083182001319 13/04/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 
tự Xã Hội 

Xã Lộc Thuận, tỉnh Vĩnh 
Long 

19/05/2022   0 0%   

1.10 Võ Hoàng Kha   Anh rể 083081013542 03/07/2021 Cục Cảnh sát 
Quản lý hành 
chính về Trật 

Xã Lộc Thuận, tỉnh Vĩnh 
Long 

19/05/2022   0 0%   
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tự Xã Hội 

1.11 Tổng Công ty Cổ phần 
Đường Sông Miền Nam 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0300447173 09/06/2009 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

298 Huỳnh Tấn Phát, 
phường Tân Thuận, Tp. 
Hồ Chí Minh 

    Người phụ 
trách quản 
trị Công ty,  
Thư ký 
HĐQT 

1.12 Công ty CP Vận tải Đa 
Phương Thức 
Vietranstimex 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0400101901 01/11/2010 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

1B Hoàng Diệu, Phường 
Xóm Chiếu, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

    Người phụ 
trách quản 
trị Công ty,  
Thư ký 
HĐQT 

1.13 Công ty CP Cảng Miền 
Nam 

  Tổ chức 
có liên 
quan 

0313440288 14/09/2015 Sở Kế hoạch 
Đầu tư Tp. 
HCM 

Số 9 Xa lộ Hà Nội, 
Phường Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

    Thành viên 
HĐQT 

 
 
 
 
 


